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       UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 1
NĂM HỌC 2017 - 2018

I. MÔN TOÁN:
1. Số học: 
- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100.

- Thực hành tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ).
2. Giải toán có lời văn
- Giải bài toán có lời văn với các phép tính cộng, trừ.
3. Đại lượng:
- Đơn vị đo độ dài (cm), thực hành tính cộng, trừ các số gắn với đơn vị đo độ dài (cm).
- Các ngày trong tuần lễ.

- Xem giờ đúng trên đồng hồ, nhận biết các thời điểm sinh hoạt hàng ngày.
4. Hình học:
- Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, điểm, đoạn thẳng.

- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.

- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

II. MÔN TIẾNG VIỆT :

1. Đọc tiếng: 
    - Đọc trơn các bài tập đọc từ tuần 25 đến tuần 33 (30 tiếng/ 1 phút).
    - Trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc.
2. Đọc hiểu: 
- Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản mới.
- Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
- Viết câu chứa tiếng có vần đã học (Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm).
3. Chính tả: 
- Tập chép đúng, trình bày đẹp đoạn thơ, đoạn văn. (30 chữ/15 phút)
4. Bài tập:
    - Điền vần vào tiếng, từ.
    - Điền đúng chữ s hay x; d, r, hay gi; tr hay ch; l hay n vào chỗ trống.
    - Phân biệt c hay k; g hay gh; ng hay ngh.
    - Xếp từ thành câu có nghĩa.
- Viết câu có nội dung cho trước (Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm).
